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Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 
 

Câu 73. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 

người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

 A. Khống chế con tin. B. Theo dõi nghi phạm. 

 C. Giải cứu nạn nhân. D. Điều tra tội phạm. 

Câu 74. Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật 

hành chính? 

 A. Tổ chức sản xuất tiền giả. B. Sử dụng pháo nổ trái phép. 

 C. Giao hàng không đúng địa chỉ. D. Tài trợ hoạt động khủng bố. 

Câu 75. Khi đến Ủy ban nhân dân xã xác nhận lí lịch cá nhân làm hồ sơ du học, bạn A hoàn thiện đầy 

đủ các thủ tục theo sự hướng dẫn của cán bộ ủy ban. Bạn A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào 

dưới đây? 

 A. Điều chỉnh pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 76. Học sinh có hành vi xúc phạm bạn bè nhằm hạ uy tín của người đó là xâm phạm quyền được 

pháp luật bảo hộ về? 

 A. Quan hệ đa phương. B. Danh dự, nhân phẩm. 

 C. Sở thích riêng biệt. D. Nhu cầu cá nhân. 

Câu 77. Khi làm những nghĩa vụ mà pháp luật quy định là công dân thực hiện pháp luật theo hình 

thức nào sau đây? 

 A. Điều chỉnh pháp luật. B. Sửa đổi pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Hoàn thiện pháp luật. 

Câu 78. Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái 

với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc trưng nào 

sau đây của pháp luật? 

 A. Tính bảo mật tuyệt đối về khuôn mẫu. 

 B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

 C. Tính chủ động tự định đoạt. 

 D. Tính khái quát về thuật ngữ. 

Câu 79. Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật vi phạm hình sự khi cố ý 

thực hiện hành vi nào sau đây ? 

 A. Trì hoãn nâng cấp dịch vụ công cộng. 

 B. Phản bác thông tin nhân chứng cung cấp. 

 C. Dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản. 

 D. Né tránh xâm lấn phạm vi đê điều. 

Câu 80. Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là bình đẳng? 

 A. Trong quan hệ nhân thân. B. Trong quan hệ việc làm. 

 C. Trong quan hệ nhà ở. D. Trong quan hệ tài sản. 
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Câu 81. Khi cá nhân chấp hành chưa tốt pháp luật, làm những gì pháp luật cấm là chưa? 

 A. Tuân thủ pháp luật. B. Giáo dục pháp luật. 

 C. Tư vấn pháp luật D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 82. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi vô ý gây thương tích cho người khác là 

xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về? 

 A. Thân thế, sự nghiệp. B. Danh dự, nhân phẩm. 

 C. Danh tính, địa vị. D. Tính mạng, sức khỏe. 

Câu 83. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng 

của mình là bình đẳng trong? 

 A. Quản lí nguồn nhân lực. B. Thực hiện quyền lao động. 

 C. Thu hút đầu tư. D. Điều phối sản xuất. 

Câu 84. Biết tin em trai mình là anh D đang bị anh P bảo vệ của siêu thị X bắt giam tại nhà kho do 

nghi ngờ anh D có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị, vì đang bị cách ly y tế nên anh H 

đã tìm cách liên lạc với anh P đàm phán việc bồi thường nhưng bị anh P từ chối. Bức xúc trước việc 

anh P đăng tải hình ảnh anh D lên trang thông tin của siêu thị với lời lẽ quy chụp và xúc phạm, anh H 

đã ghép ảnh anh P với một nhân viên nữ của siêu thị rồi gửi cho vợ anh P tố cáo anh P đang ngoại 

tình, khiến vợ anh P gửi đơn yêu cầu ly hôn. Anh H và anh P cùng vi phạm quyền nào dưới đây của 

công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Quyền tự do ngôn luận. 

 C. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe. D. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

Câu 85. Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Thay đổi địa bàn cư trú. B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. 

 C. Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. D. Khai báo y tế phòng dịch. 

Câu 86. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không vi phạm quyền các dân tộc bình 

đẳng trong lĩnh vực giáo dục? 

 A. Từ chối tiếp nhận sinh viên dân tộc cử tuyển. 

 B. Gian lận hưởng chế độ ưu tiên học sinh dân tộc. 

 C. Làm sai chế độ học bổng cho học sinh dân tộc  

 D. Tài trợ kinh phí xây dựng trường dân tộc nội trú. 

Câu 87. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực văn hóa thể hiện ở việc các 

dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được? 

 A. Ứng cử đại biểu Quốc hội.   B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. 

 C. Bầu cử đại biểu quốc hội.   D. Bảo tồn chữ viết của dân tộc mình. 

Câu 88. Việc các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được Nhà nước tạo điều kiện để phát triển 

du lịch sinh thái nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân 

tộc ở phương diện nào sau đây? 

 A. Công nghệ. B. Khoa học. C. Chính trị. D. Kinh tế. 

Câu 89. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ 

được thực hiện khi có quyết định hoặc phê chuẩn của? 

 A. Viện Kiểm sát. B. Hội đồng nhân dân. 

 C. Tổng thanh tra. D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 90. Công dân thi hành pháp luật khi chủ động thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Chủ động tìm kiếm khách hàng. B. Ủy quyền nghĩa vụ quân sự. 

 C. Khai báo tạm trú tạm vắng. D. Công khai nội dung phiếu bầu. 

Câu 91. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự là vi 

phạm? 

 A. Vi phạm kỉ luật. B. Vi phạm dân sự. 
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 C. Vi phạm hình sự. D. Vi phạm hành chính. 

Câu 92. Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều 

có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về? 

 A. Chính trị. B. Văn hóa, giáo dục. 

 C. Xã hội. D. Kinh tế. 

Câu 93. Bà M có con gái là chị H, con trai là anh A và con dâu là chị B. Nghi ngờ anh A tham gia đánh 

bạc trực tuyến, chị B bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi nhờ mẹ đẻ chị là bà Q giữ hộ. Vốn 

coi thường anh A không có thu nhập ổn định nên bà Q đã khuyên con gái góp vốn cùng bà kinh doanh 

nhu yếu phẩm và được chị B đồng ý. Biết chuyện, chị H bịa đặt và đưa thông tin sai lệch về chị B lên 

mạng xã hội đồng thời cùng bà M đến nhà bà Q vu khống bà Q  lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ 

chồng anh A nên giữa hai bà xảy ra xô xát. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn 

nhân và gia đình? 

 A. Bà M, bà Q và chị H. B. Chị B, chị H và bà Q. 

 C. Anh A, chị B và bà M. D. Chị H, chị B và bà M. 

Câu 94. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau 

đây? 

 A. Tổ chức bắt cóc con tin. B. Chiếm dụng lòng đường đô thị. 

 C. Tự ý hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. D. Sản xuất trái phép chất ma túy. 

Câu 95. Thấy chị M hàng xóm phát hiện và làm đơn tố cáo việc mình đánh hai nhân viên bị thương 

nặng, ông X đã cùng anh K xông vào nhà tìm cách uy hiếp chị M. Do chị M không có nhà, ông K đã 

đập phá đồ đạc rồi dụ dỗ con chị M mới 5 tuổi đi theo mình sau đó ông K nhốt cháu trong một nhà 

kho bỏ hoang suốt một ngày khiến cháu hoảng loạn. Ông K không vi phạm quyền nào dưới đây của 

công dân? 

 A. Được bảo hộ về tài sản và vật chất. 

 B. Được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe. 

 C. Được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm. 

 D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 96. Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là tuân thủ pháp luật? 

 A. Tẩy xóa giấy phép lái xe. 

 B. Sử dụng hồ sơ giả mạo. 

 C. Chống người thi hành công vụ. 

 D. Từ chối sản xuất trái phép pháo nổ. 

Câu 97. Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải 

có năng lực? 

 A. Ra quyết định. B. Tài chính vững mạnh. 

 C. Trách nhiệm pháp lý. D. Biết đọc, biết viết. 

Câu 98. Đoàn thanh tra của cục thuế tỉnh X lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Y vì đã 

có hành vi lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế  toán. Đoàn 

thanh tra đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

 A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

 C. Xây dựng đường lối. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 99. Cho rằng ông A đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế và cách ly theo quy định. Ông H 

trưởng thôn đến nhà ông A yêu cầu ông thực hiện cách ly thì bị con ông A bắt giam vào nhà kho 2 

ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về danh tính. 

 B. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư. 

 C. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 D. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân. 
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Câu 100. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, 

nhân phẩm của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tổ chức khiếu nại tập thể. B. Đe dọa, chiếm đoạt tài sản. 

 C. Bắt người phạm tội quả tang. D. Tung tin, bịa đặt điều xấu. 

Câu 101. Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, 

trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là pháp luật thể hiện tính? 

 A. Cưỡng chế, bạo lực. B. Quy phạm phổ biến. 

 C. Bảo mật tuyệt đối. D. Áp đảo, chuyên quyền. 

Câu 102. Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết 

định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện quyền? 

 A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

 B. Bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 

 C. Bắt người hợp pháp của công dân. 

 D. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

Câu 103. Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật kỉ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.  B. Công khai danh tính người tố cáo. 

 C. Đề xuất người giám hộ bị can.   D. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự. 

Câu 104. Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp 

dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của 

pháp luật? 

 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Khả năng đảm bảo thi hành cao. 

 C. Hiệu lực tuyệt đối. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 105. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là quan hệ giữa vợ, chồng phải dựa trên 

nguyên tắc dân chủ và không được? 

 A. Chuyển quyền thừa kế. B. Đấu tranh phê bình. 

 C. Phân biệt đối xử. D. Tư vấn tâm lí. 

Câu 106. Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn 

nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền? 

 A. Phân biệt đối xử giữa các con. B. Sở hữu tài sản chung. 

 C. Áp đặt công việc riêng. D. Lạm dụng sức lao động của con. 

Câu 107. Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được nhà nước 

hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Sau 3 năm triển khai dự án, mô 

hình của anh H đã mang lại thu nhập cho bản thân anh và các hộ dân trong bản. Thấy anh H là thanh 

niên có khát vọng làm giàu, ủy ban nhân dân huyện đã đề cử anh H đi học đại học theo chế độ cử 

tuyển. Nhận thấy đây là cơ hội để nâng cao trình độ và có thể có cơ hội giúp địa phương nhiều hơn 

nên anh H đã đồng ý. Anh H được nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng trên các lĩnh vực nào dưới 

đây? 

 A. Văn hóa – chính trị. B. Chính trị - giáo dục. 

 C. Văn hóa - giáo dục. D. Kinh tế - giáo dục. 

Câu 108. Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông A, cán bộ địa chính xã H vì tư lợi nên đã đo lấn chiếm 

sang nhà ông N 10m đất. Gia đình ông N đã gửi đơn lên ông Q Chủ tịch UBND xã. Do trước đó đã 

nhận 50 triệu đồng từ phía ông A nên ông Q đã chỉ đạo cán bộ địa chính H sửa lại hồ sơ gốc nhằm cấp 

sổ đỏ cho gia đình ông D. Trong trường hợp này những ai có thể vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm kỷ 

luật? 

 A. Ông Q và anh H. B. Ông A và ông D. C. Ông A và ông Q. D. Ông A và anh H. 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
 

 
(Không kể thời gian phát đề) 

 ĐÁP ÁN  

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Khối lớp 12  
Thời gian làm bài : 45 phút  

 

                                                                                                                                             

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

Tổng câu trắc nghiệm: 36. 

 

001 002 003 004 

73 A C D B 

74 B B C B 

75 C B D A 

76 B A C B 

77 C C D B 

78 B D D B 

79 C C B B 

80 A B C B 

81 A A D B 

82 D D D A 

83 B A B A 

84 D D C D 

85 D B D D 

86 D B C B 

87 D B C A 

88 D B C D 

89 A A D B 
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